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[bookmark: muc_1_3][bookmark: _Toc199974191]I. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn
[bookmark: dieu_1_11]1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
a) Xử lý chất thải thực phẩm bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:
- Tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, kết thúc ca làm việc;
- Ủ chất thải thực phẩm thành mùn, bao gồm công tác chuẩn bị, ủ chất thải thực phẩm thành mùn, kết thúc ca làm việc;
- Tinh chế, đóng gói, lưu kho, bao gồm công tác chuẩn bị, tinh chế, đóng gói, lưu kho, kết thúc ca làm việc;
- Thu gom, tái sử dụng nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, tái sử dụng nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng.
b) Định biên lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:
- XL.1.1: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày;
- XL.1.2: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày;
- XL.1.3: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 65
	TT
	Hạng mục công việc
	Định mức (công nhóm/tấn)

	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	
	
	Định biên
	Định mức
	Định biên
	Định mức
	Định biên
	Định mức

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận hành trạm cân
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,00600

	2
	Sơ chế chất thải thực phẩm
	06 NC III.IV
	0,01000
	09 NC III.IV
	0,01000
	14 NC III.IV
	0,00600

	3
	Điều khiển máy xúc lật
	02 NC III.IV
	0,00425
	02 NC III.IV
	0,00408
	02 NC III.IV
	0,00400

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	
	
	

	4
	Ủ lên men, ủ chín
	02 NC III.IV
	0,01000
	02 NC III.IV
	0,01000
	02 NC III.IV
	0,00600

	5
	Điều khiển máy xúc lật
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,00600

	III
	Tinh chế, đóng gói, lưu kho
	
	
	
	
	
	

	6
	Tinh chế sản phẩm
	04 NC III.IV
	0,01000
	04 NC III.IV
	0,01000
	04 NC III.IV
	0,00600

	7
	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,00600

	8
	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ
	01 LX II
	0,01000
	01 LX II
	0,01000
	01 LX III
	0,00600

	IV
	Thu gom, tái sử dụng nước thải
	
	
	
	
	
	

	9
	Thu gom, xử lý nước thải
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,01000
	01 NC III.IV
	0,00600


[bookmark: dieu_2_12]2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
 Bảng số 66
	TT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Công suất
	Định mức (ca/tấn)

	
	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	

	1
	Trạm cân
	0,3 kW
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	2
	Hệ thống rửa xe tự động
	5,0 kW
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	3
	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm
	88 kW
	0,01000
	-
	-

	4
	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm
	123 kW
	-
	0,01000
	-

	5
	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm
	232 kW
	-
	-
	0,00600

	6
	Máy xúc lật
	dung tích gầu 1,8 m³
	0,004250
	0,00408
	0,00400

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	

	7
	Máy xúc lật
	dung tích gầu 3,2 m3
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	8
	Máy phun hóa chất
	2,2 kW
	0,01000
	0,01000
	0,00400

	9
	Máy bơm hóa chất
	4,0 kW
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	III
	Tinh chế, đóng gói, lưu kho
	
	
	
	

	10
	Xe ô tô tải tự đổ
	tải trọng 
5 tấn
	0,01000
	0,01000
	-

	11
	Xe ô tô tải tự đổ
	tải trọng 
12 tấn
	-
	-
	0,00600

	IV
	Thu gom, tái sử dụng nước thải
	
	
	
	

	12
	Bơm điện
	5,5 kW
	0,01000
	0,01000
	0,00600


[bookmark: dieu_3_11]3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 67
	TT
	Danh mục dụng cụ lao động
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/tấn)

	
	
	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm cân
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	3
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	4
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	5
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	6
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	7
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	8
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	1.2
	Sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	
	

	9
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,06000
	0,09000
	0,08400

	10
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,06000
	0,09000
	0,08400

	11
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	12
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	13
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	14
	Kính bảo hộ
	cái
	12
	0,01800
	0,02700
	0,02520

	15
	Kính chống hóa chất
	cái
	12
	0,01800
	0,02700
	0,02520

	16
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	17
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	18
	Dây đai an toàn
	cái
	12
	0,06000
	0,09000
	0,08400

	19
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,03000
	0,04500
	0,04200

	20
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,01500
	0,02250
	0,02100

	21
	Ủng đế thép
	đôi
	12
	0,01500
	0,02250
	0,02100

	22
	Chổi có cán
	cái
	12
	0,04200
	0,06300
	0,05880

	23
	Xẻng có cán
	cái
	06
	0,04200
	0,06300
	0,05880

	24
	Xe rùa
	cái
	12
	0,01800
	0,02700
	0,02520

	25
	Đèn pin
	cái
	12
	0,01800
	0,02700
	0,02520

	1.3
	Điều khiển máy xúc lật
	
	
	
	
	

	26
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,00850
	0,00815
	0,00800

	27
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,00850
	0,00815
	0,00800

	28
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,00425
	0,00408
	0,00800

	29
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,00425
	0,00408
	0,00400

	30
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,00425
	0,00408
	0,00400

	31
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,00425
	0,00408
	0,00400

	32
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,00425
	0,00408
	0,00400

	33
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00425
	0,00408
	0,00800

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	
	

	2.1
	Ủ lên men, ủ chín
	
	
	
	
	

	34
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	35
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	36
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	37
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	38
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	39
	Kính bảo hộ
	cái
	12
	0,00600
	0,00600
	0,00360

	40
	Kính chống hóa chất
	cái
	12
	0,00600
	0,00600
	0,00360

	41
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	42
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	43
	Dây đai an toàn
	cái
	12
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	44
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	45
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	46
	Ủng đế thép
	đôi
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	47
	Chổi có cán
	cái
	12
	0,01400
	0,01400
	0,00840

	48
	Xẻng có cán
	cái
	06
	0,01400
	0,01400
	0,00840

	49
	Xe rùa
	cái
	12
	0,00600
	0,00600
	0,00360

	50
	Đèn pin
	cái
	12
	0,00600
	0,00600
	0,00360

	2.2
	Điều khiển máy xúc lật
	
	
	
	
	

	51
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	52
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	53
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	54
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	55
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	56
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	57
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	58
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	III
	Tinh chế, đóng gói, lưu kho
	
	
	
	
	

	3.1
	Tinh chế sản phẩm
	
	
	
	
	

	59
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,04000
	0,04000
	0,02400

	60
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,04000
	0,04000
	0,02400

	61
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	62
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	63
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	64
	Kính bảo hộ
	cái
	12
	0,01200
	0,01200
	0,00720

	65
	Kính chống hóa chất
	cái
	12
	0,01200
	0,01200
	0,00720

	66
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	67
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	68
	Dây đai an toàn
	cái
	12
	0,04000
	0,04000
	0,02400

	69
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,02000
	0,02000
	0,01200

	70
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	71
	Ủng đế thép
	đôi
	12
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	72
	Chổi có cán
	cái
	12
	0,02800
	0,02800
	0,01680

	73
	Xẻng có cán
	cái
	06
	0,02800
	0,02800
	0,01680

	74
	Xe rùa
	cái
	12
	0,01200
	0,01200
	0,00720

	75
	Đèn pin
	cái
	12
	0,01200
	0,01200
	0,00720

	3.2
	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động
	
	
	
	
	

	76
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	77
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,01000
	0,01000
	0,00600

	78
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	79
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	80
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	81
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	82
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	83
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	84
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00500
	0,00500
	0,00300

	85
	Chổi có cán
	cái
	12
	0,00700
	0,00700
	0,00420

	86
	Xẻng có cán
	cái
	06
	0,00700
	0,00700
	0,00420

	3.3
	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 5 tấn
	
	
	
	
	

	87
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,01000
	0,01000
	-

	88
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,01000
	0,01000
	-

	89
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,00050
	0,00050
	-

	90
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,00500
	0,00500
	-

	91
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	-

	92
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,00500
	0,00500
	-

	93
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,00500
	0,00500
	-

	94
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,00050
	0,00050
	-

	3.4
	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 12 tấn
	
	
	
	
	

	95
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	-
	-
	0,00600

	96
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	-
	-
	0,00600

	97
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	-
	-
	0,00300

	98
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	-
	-
	0,00300

	99
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	-
	-
	0,00300

	100
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	-
	-
	0,00300

	101
	Quần áo mưa
	cái
	12
	-
	-
	0,00300

	102
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	-
	-
	0,00300

	IV
	Thu gom, tái sử dụng nước thải
	
	
	
	
	

	103
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	06
	0,0100
	0,0100
	0,00600

	104
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	06
	0,0100
	0,0100
	0,00600

	105
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	06
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	106
	Găng tay cao su
	đôi
	01
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	107
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	01
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	108
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	01
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	109
	Khẩu trang thông thường
	cái
	01
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	110
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0050
	0,0050
	0,00300

	111
	Ủng nhựa
	đôi
	12
	0,0050
	0,0050
	0,00300


[bookmark: dieu_4_8]4. Định mức vật liệu
Bảng số 68
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính trên 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)

	
	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	

	1
	Hóa chất diệt ruồi
	lít
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	2
	Nước thô
	m³
	0,1200
	0,1000
	0,0800

	3
	Chế phẩm vi sinh khử mùi
	lít
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	

	4
	Chế phẩm vi sinh ủ phân
	kg
	0,0160
	0,0150
	0,0139

	5
	Enzyme ủ phân hữu cơ (hỗn hợp trộn sẵn enzyme và chất nền)
	kg
	0,0240
	0,0220
	0,0200


[bookmark: dieu_5_8]5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 69
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (kWh/tấn)

	
	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	

	1
	Trạm cân
	kWh
	0,02400
	0,02400
	0,01440

	2
	Trạm rửa xe
	kWh
	0,40000
	0,40000
	0,24000

	3
	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm
	kWh
	7,04000
	9,84000
	11,13600

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	

	6
	Máy phun hóa chất
	kWh
	0,17600
	0,17600
	0,07040

	7
	Máy bơm hoá chất
	kWh
	0,32000
	0,32000
	0,19200

	III
	Thu gom, tái sử dụng nước thải
	
	
	
	

	8
	Bơm điện
	kWh
	0,44000
	0,44000
	0,26400


[bookmark: dieu_6_3]6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 70 
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/tấn)

	
	
	
	XL.1.1
	XL.1.2
	XL.1.3

	I
	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm
	
	
	
	

	1
	Dầu diesel vận hành máy xúc lật
	lít
	0,31875
	0,30563
	0,30000

	II
	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn
	
	
	
	

	2
	Xăng phun hoá chất
	lít
	0,00730
	0,00730
	0,00438

	3
	Dầu diesel vận hành máy xúc lật
	lít
	1,34000
	1,34000
	0,80400

	III
	Tinh chế, đóng gói, lưu kho
	
	
	
	

	4
	Dầu diesel vận hành ô tô tải tự đổ
	lít
	0,41000
	0,41000
	0,39600


[bookmark: muc_2_3][bookmark: _Toc199974192]II. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh 
[bookmark: dieu_1_12]1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
a) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:
- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;
- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.
b) Định biên lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:
- XL.2.1: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, sử dụng vật liệu phủ trung gian.
1.2. Định biên, định mức
 Bảng số 71
	[bookmark: dieu_2_13]TT
	Hạng mục công việc
	Định mức (công nhóm/tấn)

	
	
	Định biên
	Định mức

	I
	Vận hành trạm cân
	
	

	1
	Vận hành trạm cân để tiếp nhận chất thải về khu xử lý
	01 NC III.IV
	0,000279

	II
	Vận hành bãi
	
	

	1
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	41 NC III.IV
	0,001537

	2
	Vận hành máy ủi
	01 NC III.IV
	0,00252

	3
	Vận hành máy đầm
	01 NC III.IV
	0,00050

	4
	Vận hành máy đào
	01 NC III.IV
	0,00125

	5
	Vận hành máy phun vật liệu Posi-shell PSA 300 hoặc tương đương
	01 LX III
	0,0005

	6
	Vận hành ô tô tải 2 tấn
	01 LX II
	0,00065

	7
	Vận hành ô tô tải 10 tấn
	01 LX II
	0,00160

	8
	Vận hành xe bồn
	01 LX III
	0,0015

	9
	Vận hành xe hút bùn
	01 LX III
	0,00050

	III
	Vận hành trạm rửa xe
	
	

	1
	Vận hành trạm rửa xe
	01 NC III.IV
	0,002


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 72
	TT
	Danh mục thiết bị
	Công suất
	Mức tiêu hao (ca/tấn)

	
	
	
	XL.2.1

	I
	Vận hành trạm cân
	 
	

	1
	Trạm cân 
	60 tấn
	0,00075

	II
	Vận hành bãi
	 
	

	1
	Máy ủi 
	220CV
	0,00252

	2
	Máy đầm
	 290CV
	0,00050

	3
	Máy đào 
	0,8m3
	0,00125

	4
	Máy phun vật liệu Posi - Shell PSA 3000 hoặc tương đương
	 
	0,00050

	5
	Ô tô tải
	 2 tấn
	0,00065

	6
	Ô tô tải 
	10 tấn
	0,00160

	7
	Xe bồn 
	10m3
	0,00150

	8
	Xe hút bùn 
	6m3
	0,00050

	9
	Bơm xăng
	 5,5CV
	0,00050

	10
	Bơm diesel
	 15CV
	0,00050

	11
	Bơm diesel 
	1,25CV
	0,000375

	12
	Bơm điện 
	22kW
	0,00150

	13
	Bơm điện 
	3 kW
	0,00350

	III
	Vận hành trạm rửa xe
	 
	

	14
	Bơm điện 
	18,5 kW
	0,000964

	15
	Máy bơm điện 
	3,5 kW
	0,001000


[bookmark: dieu_3_12]3. Định mức sử dụng dụng cụ lao động
Bảng số 73 
	[bookmark: dieu_4_9]TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/tấn)

	
	
	
	
	XL.2.1

	I
	Vận hành trạm cân để tiếp nhận chất thải về khu xử lý
	 
	 
	 

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0003

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,0003

	3
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0001

	4
	Găng tay cao su
	đôi
	1
	0,0001

	5
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,0001

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,0003

	7
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0001

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,0003

	9
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0001

	II
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	 
	 
	 

	10
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0630

	11
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,0630

	12
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0315

	13
	Găng tay cao su
	đôi
	1
	0,0315

	14
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,0315

	15
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,0630

	16
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0315

	17
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,0630

	18
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0315

	19
	Chổi có cán
	cái
	12
	0,0315

	20
	Xẻng có cán
	cái
	6
	0,0315

	21
	Cào có cán
	cái
	12
	0,0315

	22
	Xe rùa
	cái
	12
	0,0630

	23
	Rào chắn
	cái
	12
	0,0630

	24
	Gậy chỉ đường
	cái
	12
	0,0630

	25
	Đèn pin
	cái
	12
	0,0630

	III
	Vận hành trạm rửa xe
	 
	 
	 

	26
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0020

	27
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,0020

	28
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0010

	29
	Găng tay cao su
	đôi
	1
	0,0010

	30
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,0010

	31
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,0020

	32
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0010

	33
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,0020

	34
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0010

	IV
	Vận hành trạm rửa xe
	 
	 
	 

	35
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0005

	36
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,0005

	37
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0003

	38
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,0005

	39
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,0005

	40
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0003

	41
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,0005

	42
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0003


4. Định mức vật liệu
Bảng số 74
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức hao phí (tính cho 01 tấn)

	
	
	
	XL.2.1

	1
	Vôi bột
	tấn
	0,00080

	2
	Đất phủ bãi
	m3
	0,10000

	3
	Posi-Shell hoặc tương đương
	kg
	0,16880

	4
	Xtreme-Rain Shield
	kg
	0,00260

	5
	Xi măng PC40 hoặc tương đương
	kg
	1,12500

	6
	Hóa chất diệt ruồi
	lít
	0,00150

	7
	Chế phẩm khử mùi
	lít
	0,00315

	9
	Đá dăm cấp phối
	m3
	0,00075

	10
	Đá 4x6
	m3
	0,00200

	11
	Bạt dứa phủ
	m2
	0,05400

	12
	Nước thô
	m3
	0,06400

	13
	Nilon
	m2
	0,00250

	14
	Ống nhựa D110
	m
	0,00100

	15
	Ống cao su chịu áp phi 26
	m
	0,00016

	16
	Giấy A4
	gram
	0,0001758

	17
	Băng mực
	hộp
	0,0000767


[bookmark: dieu_5_9]5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 75
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (kWh/tấn)

	
	
	
	XL.2.1

	I
	Vận hành trạm cân
	 
	 

	1
	Trạm cân 60 tấn
	kWh
	0,0003

	II
	Vận hành bãi
	 
	 

	2
	Bơm điện 22 kW
	kWh
	0,264

	3
	Bơm điện 3 kW
	kWh
	0,084

	III
	Vận hành trạm rửa xe
	 
	 

	4
	Bơm điện 18,5 kW
	kWh
	0,143

	5
	Máy bơm điện 3,5 kW
	kWh
	0,028


[bookmark: dieu_6_4]6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 76
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/tấn)

	
	
	
	XL.2.1

	1
	Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp
	lít
	0,6022

	2
	Xăng vận hành cơ sở chôn lấp
	lít
	0,0093


[bookmark: _Toc199974193]III. Vận hành cơ sở xử lý phân bùn bể phốt (Trạm Cầu Diễn)
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
a) Vận hành cơ sở xử lý phân bùn bể phốt bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:
- Tiếp nhận phân bùn, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải, kết thúc ca làm việc;
- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.
b) Định biên lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:
- XL.3.1: Định mức vận hành cơ sở xử lý phân bùn bể phốt, công suất ≤ 100 tấn/ngày;
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 77
	TT
	Hạng mục công việc
	Định mức (công nhóm/tấn phân bùn)

	
	
	Định biên
	XL.3.1

	1
	Trạm xử lý phân bùn bể phốt
	06 NC III.IV
	0,0065

	2
	Lái xe
	01 LX III
	0,01


		2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
 Bảng số 78
	TT
	Danh mục thiết bị
	Công suất
	Mức tiêu hao (ca/tấn phân bùn)

	
	
	
	XL.3.1

	1
	Trạm xử lý phân bùn bể phốt
	77,321 kW
	0,013

	2
	Xe bơm hút 
	5m3
	0,01


3. Định mức dụng cụ lao động
 Bảng số 79
	[bookmark: _Hlk202190427]TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/tấn phân bùn)

	
	
	
	
	XL.3.1

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,049

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,049

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,039

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,049

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0245

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0245

	7
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0245

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,039

	9
	Kính bảo hộ
	cái
	6
	0,0117


4. Định mức tiêu hao vật liệu 
Bảng số 80
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn phân bùn)

	
	
	
	XL.3.1

	1
	Chế phẩm khử mùi (Enchoice hoặc tương đương)
	lít
	0,01

	3
	Vi sinh cho vào bể yếm khí (Bio-System B120 HV hoặc tương đương)
	kg
	0,01

	4
	Vi sinh vật cho vào bể hiếu khí (Bio-System B500HV hoặc tương đương)
	kg
	0,01

	5
	Chất kích hoạt vi sinh N100 hoặc tương đương
	kg
	0,005


	6
	PAC
	kg
	1,20

	7
	PAA
	kg
	0,01

	8
	NaOH
	kg
	0,80

	9
	Cloramin B
	kg
	0,001

	10
	Rỉ đường
	kg
	0,30

	11
	Nước thô
	m3
	2,00


5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 81
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (kWh/tấn phân bùn)

	
	
	
	XL3.1

	1
	Điện năng tiêu thụ
	kWh
	8,041


6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 82
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/tấn phân bùn)

	
	
	
	XL3.1

	1
	Dầu diesel vận hành xe bơm hút 5m3
	lít
	0,260


[bookmark: _Toc199974194]
Chương IV
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH CÔNG CỘNG
[bookmark: _Toc199974196]I. Duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc	
a) Duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công, bao gồm công tác chuẩn bị, duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 loại công việc:
- CC.1.1: Duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công: Các tuyến phố cổ; tuyến văn minh đô thị; các tuyến phố chính có chiều rộng > 7m.
- CC.1.2: Duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công: Các tuyến phố còn lại.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 83
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/01 km đường)

	
	
	
	CC.1.1
	CC.1.2

	1
	Duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công
	01 NC II.III
	1,016
	0,7261

	
	
	01 LX II
	0,132
	0,1122


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 84
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/01 km đường)

	
	
	
	CC.1.1
	CC.1.2

	1
	Xe tải nhỏ ≤ 1,25 tấn
	cái
	0,1320
	0,1122


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 85
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/01 km đường)

	
	
	
	
	CC.1.1
	CC.1.2

	1
	Chổi có cán
	cái
	6
	1,016
	0,7261

	2
	Xẻng có cán
	cái
	12
	1,016
	0,7261

	3
	Thiết bị báo hiệu
	cái
	12
	1,016
	0,7261

	4
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	1,148
	0,8383

	5
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	1,148
	0,8383

	6
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	1,148
	0,8383

	7
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	1,148
	0,8383

	8
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,574
	0,4192

	9
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,574
	0,4192

	10
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,574
	0,4192

	11
	Áo phản quang
	cái
	12
	1,016
	0,7261


		4.  Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 86
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/01 km đường)

	
	
	
	CC.1.1
	CC.1.2

	1
	Xăng vận hành xe tải nhỏ 
≤ 1,25 tấn
	lít
	0,924
	0,7854


5. Điều kiện áp dụng:
- Định mức được áp dụng tại các tuyến phố có yêu cầu thu gom chất thải rắn trên đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề đường.
II. Quét đường, hè phố bằng thủ công
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, bao gồm công tác chuẩn bị, quét thủ công đường, hè phố, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 loại công việc:
- CC.2.1: Quét đường phố bằng thủ công;
- CC.2.2: Quét hè phố bằng thủ công.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 87
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/10.000m2)

	
	
	
	CC.2.1
	CC.2.2

	1
	Quét đường, hè phố bằng thủ công 
	01 NC II.III
	2,022
	1,800


2. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 88
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD 
(tháng)
	Mức tiêu hao (ca/10.000m2)

	
	
	
	
	CC.2.1
	CC.2.2

	1
	Chổi có cán
	Cái
	6
	2,022
	1,800

	2
	Xẻng có cán
	Cái
	12
	2,022
	1,800

	3
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	2,022
	1,800

	4
	Mũ bảo hộ lao động
	Cái
	6
	2,022
	1,800

	5
	Găng tay bảo hộ lao động
	Đôi
	1
	2,022
	1,800

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	1
	2,022
	1,800

	7
	Ủng cao su
	Đôi
	12
	1,011
	0,900

	8
	Giày bảo hộ lao động
	Đôi
	6
	1,011
	0,900

	9
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	1,011
	0,900

	10
	Áo phản quang
	Cái
	12
	2,022
	1,800

	11
	Xe đẩy tay
	Cái
	24
	2,022
	1,800


[bookmark: _Hlk200301610]3. Điều kiện áp dụng
- Định mức áp dụng cho công tác quét đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng theo diện tích quét, gom chất thải rắn trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường). Trường hợp chiều rộng lòng đường ≤ 4m thì khối lượng diện tích nghiệm thu công tác quét đường phố được xác định bằng chiều rộng lòng đường.
- Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số k=0,85.
[bookmark: _Toc199974197][bookmark: _Hlk200301846]III. Quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Quét rác đường phố bằng cơ giới, bao gồm công tác chuẩn bị, vệ sinh đường phố bằng xe quét hút, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 loại công việc:
- CC.3.0: Quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 89
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên

	Định mức (công đơn/km quét hút)

	
	
	
	CC.3.0

	1
	Quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới
	01 LX III
	0,040


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 90
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính 
	Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

	
	
	
	CC.3.0

	1
	Ô tô quét hút 5-7m3
	ca
	0,040


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 91
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

	
	
	
	
	CC.3.0

	1
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	6
	0,040

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,040

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,040

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,040

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,020

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,020

	7
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	0,020

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,040



4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 92
	TT
	Danh mục vật liệu
	 Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính cho 01 km quét hút)

	
	
	
	CC.3.0

	1
	Chổi quét hút
	bộ
	0,004

	2
	Nước sạch
	m3
	0,150


5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 93
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị 
	Mức tiêu hao (lít/km quét hút)

	
	
	
	CC.3.0

	1
	Dầu diesel vận hành xe quét hút 5-7m3
	lít
	1,840


6. Điều kiện áp dụng
[bookmark: _Toc199974199]Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn các xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85.
IV. Quét ngõ xóm bằng cơ giới
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Quét hút ngõ xóm bằng xe chuyên dùng quét hút, bao gồm công tác chuẩn bị, Quét hút ngõ xóm bằng xe chuyên dùng quét hút, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 loại công việc:
- CC.4.0: Quét ngõ xóm bằng xe chuyên dùng.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 94
	TT
	Hạng mục công việc
	Định mức (công đơn/km quét hút)

	
	
	Định biên
	CC.4.0

	1
	Quét hút ngõ xóm bằng xe chuyên dùng quét hút
	01 LX III
	0,066


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 95
	TT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

	
	
	
	CC.4.0

	1
	Ô tô quét hút dung tích < 2m3
	cái
	0,066


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 96
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD 
(tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

	
	
	
	
	CC.4.0

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,066

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,066

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,066

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,066

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,033

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,033

	7
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	0,033

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,066


4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 97
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao vật liệu (tính cho 01km quét hút)

	
	
	
	CC.4.0

	1
	Chổi quét hút
	bộ
	0,0025

	2
	Nước sạch
	m3
	0,040


5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 98
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/km quét hút)

	
	
	
	CC.4.0

	1
	Dầu diesel vận hành xe quét hút < 2m3
	lít
	1,188


[bookmark: _Toc199974200]6. Điều kiện áp dụng
Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85.
		V. Rửa đường bằng xe chuyên dùng
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Rửa đường bằng xe chuyên dùng, bao gồm công tác chuẩn bị, rửa đường bằng xe chuyên dùng, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 công việc:
- CC.5.1: Rửa đường bằng xe bồn dung tích 10 m3 < xe < 16 m3.
- CC.5.2: Rửa đường bằng xe điện dung tích < 10 m3
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 99
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/km)

	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Rửa đường bằng xe chuyên dùng
	01 LX III
	0,110
	

	
	
	01 LX II
	
	0,0664


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 100
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính  
	Mức tiêu hao (ca/km)

	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Xe bồn dung tích 10 m3 < xe 
< 16 m3
	cái
	0,110
	

	2
	Xe điện dung tích < 10 m3
	cái
	
	0,0664


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 101
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km)

	
	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	6
	0,110
	0,0664

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,110
	0,0664

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,110
	0,0664

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,110
	0,0664

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,055
	0,0332

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,055
	0,0332

	7
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	0,055
	0,0332

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,110
	0,0664


4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 102
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Mức tiêu hao (tính cho 01 km)

	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Nước thô
	m3
	6,000
	3,5843


5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 103
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	  Đơn vị
	Mức tiêu hao (kWh/km)

	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Điện vận hành xe điện phun rửa
	kwh
	-
	23,9216


6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 104
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	  Đơn vị
	Mức tiêu hao (lít/km)

	
	
	
	CC.5.1
	CC.5.2

	1
	Dầu diesel vận hành xe bồn dung tích 10 m3 < xe < 16 m3
	lít
	3,850
	-


[bookmark: _Toc199974201]7. Điều kiện áp dụng
Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn các xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85.85I. 
VI. Rửa hè bằng xe chuyên dùng 
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Rửa hè bằng xe chuyên dùng, bao gồm công tác chuẩn bị, rửa hè bằng xe chuyên dùng, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 công việc:
- CC.6.1: Rửa hè bằng xe bồn dung tích 0,5 m3 < xe < 1 m3    
- CC.6.2: Rửa hè bằng xe điện chuyên dùng 
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 105
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/10.000m2)

	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.1

	1
	Nhân công trực tiếp thực hiện
	01 NC II.IV
	1,1457
	1,5209

	2
	Nhân công lái xe chở bồn nước và thiết bị
	01 LX.II 
	1,6896
	1,8851


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 106
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính  
	Mức tiêu hao (ca/10.000m2)

	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.2

	1
	Thiết bị phun áp lực cao
	cái
	1,1263
	

	2
	Xe chở bồn nước + thiết bị phun
	cái
	1,6896
	

	3
	Xe điện chuyên dung rửa hè
	cái
	-
	1,8851

	4
	Máy bơm xăng + vòi phun áp lực
	cái
	-
	1,2847


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 107
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/10.000m2)

	
	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.2

	1
	Quần áo bảo hộ
	bộ
	6
	2,8353
	3,4060

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	2,8353
	3,4060

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	2,8353
	3,4060

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	2,8353
	3,4060

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	1,4177
	1,7030

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	1,4177
	1,7030

	7
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	1,4177
	1,7030

	8
	Áo phản quang
	cái
	12
	2,8353
	3,4060


4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 108
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Mức tiêu hao (tính cho 10.000m2)

	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.2

	1
	Nước thô
	m3
	10,6991
	10,3743


5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 109
	TT
	Danh mục năng lượng
	  Đơn vị
	Mức tiêu hao (kwh/10.000m2)

	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.2

	1
	Điện vận hành xe điện chuyên dùng
	kwh
	
	22,6206


6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 110
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	  Đơn vị
	Mức tiêu hao (lít/10.000m2)

	
	
	
	CC.6.1
	CC.6.2

	1
	Dầu diesel vận hành xe chở bồn nước + thiết bị phun
	lít
	35,1437
	

	2
	Xăng vận hành thiết bị phun áp lực cao
	lít
	14,7717
	

	3
	Xăng vận hành máy bơm xăng + vòi phun áp lực
	lít
	
	35,7462


7. Điều kiện áp dụng
Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85.
VII. Quét - rửa đường bằng xe chuyên dùng
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Quét - rửa đường phố bằng xe chuyên dùng bao gồm công tác chuẩn bị, quét, rửa đường bằng xe chuyên dùng, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 công việc:
- CC.7.0: Quét - rửa đường bằng ô tô quét hút, rửa đường dung tích < 10 m3
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 111
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/km quét - rửa đường)

	
	
	
	CC.7.0

	1
	Quét - rửa đường bằng xe 
chuyên dùng
	01 LX II
	0,0901


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 112
	TT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/km quét - rửa đường)

	
	
	
	CC.7.0

	1
	Ô tô quét - rửa đường dung tích < 10 m3
	cái
	0,0901


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 113
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD 
(tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km quét - rửa đường)

	
	
	
	
	CC.7.0

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0901

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	Cái
	6
	0,0901

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	Đôi
	1
	0,0901

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	1
	0,0901

	5
	Ủng cao su
	Đôi
	12
	0,0451

	6
	Giày bảo hộ lao động
	Đôi
	6
	0,0451

	7
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	0,0451

	8
	Áo phản quang
	Cái
	12
	0,0901


4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 114
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính cho 01km quét - rửa đường)

	
	
	
	CC.7.0

	1
	Chổi quét hút
	bộ
	0,0443

	2
	Nước thô
	m3
	2,500


5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 115
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/km quét, rửa đường)

	1
	Dầu diesel vận hành ô tô quét - rửa đường dung tích < 10 m3
	lít
	8,4500


6. Điều kiện áp dụng
Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85.
VIII. Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất bao gồm công tác chuẩn bị, Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 06 công việc:
- CC.8.1: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 20 phút/lần bằng thủ công
- CC.8.2: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 60 phút/lần bằng thủ công
- CC.8.3: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 120 phút/lần bằng thủ công
- CC.8.4: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 20 phút/lần bằng thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng
- CC.8.5: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 60 phút/lần bằng thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng
- CC.8.6: Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất 120 phút/lần bằng thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng

1.2. Định biên, định mức
Bảng số 116
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/km duy trì)

	
	
	
	CC.8.1
	CC.8.2
	CC.8.3

	1
	Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất bằng thủ công
	01 NC II.IV
	2,6587
	1,0268
	0,6584


Bảng số 117
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/km duy trì)

	
	
	
	CC.8.4
	CC.8.5
	CC.8.6

	1
	Duy trì vệ sinh đường, hè phố theo tần suất bằng thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng
	01 NC II.IV
	
1,9546

	0,7650
	0,4981


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 118
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/km duy trì)

	
	
	
	CC.8.4
	CC.8.5
	CC.8.6

	1
	Xe điện chuyên dùng chở thùng
	cái
	
1,9546

	0,7650
	0,4981


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 119
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km duy trì)

	
	
	
	
	CC.8.1
	CC.8.2
	CC.8.3
	CC.8.4
	CC.8.5
	CC.8.6

	1
	Chổi có cán
	cái
	6
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	2
	Xẻng có cán
	cái
	12
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	3
	Gậy gắp
	cái
	6
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	4
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	5
	Mũ bảo hộ 
lao động
	cái
	6
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	6
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	7
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	8
	Ủng cao su
	đôi
	12
	1,3294
	0,5134
	0,3292
	0,9773
	0,3825
	0,2490

	9
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	1,3294
	0,5134
	0,3292
	0,9773
	0,3825
	0,2490

	10
	Quần áo mưa
	cái
	12
	1,3294
	0,5134
	0,3292
	0,9773
	0,3825
	0,2490

	11
	Áo phản quang
	cái
	12
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	1,9546
	0,7650
	0,4981

	12
	Xe đẩy tay
	cái
	24
	2,6587
	1,0268
	0,6584
	
	
	


4. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 120
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (kWh/km duy trì)

	
	
	
	CC.8.4
	CC.8.5
	CC.8.6

	1
	Điện vận hành xe điện chuyên dùng
	kWh
	15,2055

	5,9841
	3,8611


IX. Phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng bao gồm công tác chuẩn bị, phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 công việc:
- CC.9.0: Phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 121
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/km)

	
	
	
	CC.9.0

	1
	Phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng
	01 LX II
	0,1013


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 122
	TT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/km)

	
	
	
	CC.9.0

	1
	Ô tô phun sương dung tích < 10m3
	cái
	0,0871


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 123
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD
 (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/km)

	
	
	
	
	CC.9.0

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,1013

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,1013

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,1013

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,1013

	5
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,1013


4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 124
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính cho 01km)

	
	
	
	CC.9.0

	2
	Nước sạch
	m3
	1,689


5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 125
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/km)

	
	
	
	CC.9.0

	1
	Dầu diesel vận hành Ô tô phun sương dung tích < 10m3
	lít
	2,091


6. Điều kiện áp dụng
Định mức tại bảng trên quy định định mức thực hiện trên địa bàn các phường. Đối với địa bàn xã thì định mức (trừ định mức vật liệu) được điều chỉnh với hệ số k=0,85
X. Duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công viên, dải phân cách
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công viên, dải phân cách,… bao gồm công tác chuẩn bị, duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công viên, dải phân cách,…, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 01 công việc:
- CC.10.0: Duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công viên, dải phân cách,….
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 126
	TT
	Hạng mục công việc
	Định mức (công đơn/100m2)

	
	
	Định biên
	CC.10.0

	1
	Nhân công quét vườn hoa, công viên, …
	01 NC II.III
	0,0150

	2
	Nhân công rửa đường dạo vườn hoa, công viên
	01 NC II.III; 01 LX III
	0,0016

	3
	Nhân công làm sạch vườn hoa, công viên (theo tần suất)
	01 NC II.III
	0,0347


2. Định mức máy móc, thiết bị
Bảng số 127
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính  
	Mức tiêu hao (ca/100m2)

	
	
	
	CC.10.0

	1
	Xe bồn 10 m3 < xe < 12m3 
	cái
	0,0016


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 128
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/100 m2)

	
	
	
	
	CC.10.0

	1
	Chổi có cán
	cái
	6
	0,0497

	2
	Xẻng có cán
	cái
	12
	0,0497

	3
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,0032

	5
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,0529

	6
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,0529

	7
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,0529

	8
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,0265

	9
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,0265

	10
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,0265

	11
	Áo phản quang
	cái
	12
	0,0529

	12
	Xe đẩy tay
	cái
	24
	0,0497


		
	   4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 129
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Mức tiêu hao (tính cho 100m2)

	
	
	
	CC.10.0

	1
	Nước thô
	m3
	0,0880


5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 130
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	  Đơn vị
	Mức tiêu hao (lít/100m2)

	
	
	
	CC.10.0

	1
	Dầu diesel vận hành xe bồn 10 m3 < xe < 16 m3
	lít
	0,0481


[bookmark: _Toc199974202]XI. Duy trì nhà vệ sinh công cộng 
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Duy trì nhà vệ sinh công cộng, bao gồm công tác chuẩn bị, duy trì nhà vệ sinh công cộng, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 công việc:
- CC.11.1: Duy trì nhà vệ sinh công cộng bằng gạch.
- CC.11.2: Duy trì nhà vệ sinh công cộng bằng thép.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 131
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức

	
	
	
	CC.11.1 (công đơn/ hố.ca làm việc)
	CC.11.2 (công đơn/ nhà.ca làm việc)

	1
	Duy trì nhà vệ sinh công cộng
	1 NC II.III
	0,150
	1,000


2. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 132
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao 

	
	
	
	
	CC.11.1 (công đơn/ hố.ca làm việc)
	CC.11.2 (công đơn/ nhà.ca làm việc)

	1
	Chổi có cán
	cái
	6
	0,150
	1,000

	2
	Xẻng có cán
	cái
	12
	0,150
	1,000

	3
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,150
	1,000

	4
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,150
	1,000

	5
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,150
	1,000

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,150
	1,000

	7
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,150
	1,000


3. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 133
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Mức tiêu hao

	
	
	
	CC.11.1 (tính cho 01 hố.ca làm việc)
	CC.11.2 (tính cho 1 nhà.ca làm việc)

	1
	Giấy vệ sinh
	cuộn
	0,5000
	2,0000

	2
	Vôi bột
	kg
	0,0500
	-

	3
	Vôi nước
	kg
	0,3000
	-

	4
	Dầu xả
	kg
	0,0005
	-

	5
	Thuốc sát trùng
	kg
	0,0010
	-

	6
	Nước xà phòng rửa tay
	lít
	-
	0,1500

	7
	Nước cọ, tẩy rửa
	ml
	-
	4,1670

	8
	Men vi sinh
	gam
	-
	0,0170

	9
	Băng phiến
	viên
	-
	0,0880

	10
	Điện thắp sáng
	kw
	0,1000
	1,5000

	11
	Nước thô
	m3
	0,3000
	1,6000


[bookmark: _Toc199974203]XII. Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động 
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động, bao gồm công tác chuẩn bị, Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 công việc:
- CC.12.1: Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động mooc 4 buồng.
- CC.12.2: Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động nhà 1 buồng.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 134
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công đơn/nhà)

	
	
	
	CC.12.1
	CC.12.2

	1
	Vận chuyển, lắp đặt, thu hồi nhà vệ sinh lưu động
	1 NC II.III
	0,250
	0,300

	
	
	01 LX II
	0,250
	0,330


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 135
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/01 nhà)

	
	
	
	CC.12.1
	CC.12.2

	1
	Xe phục vụ vận chuyển, lắp đặt, thu hồi 2,5T
	cái
	0,250
	0,330


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 136
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/nhà)

	
	
	
	
	CC.12.1
	CC.12.2

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,500
	0,6300

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,500
	0,6300

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,500
	0,6300

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,500
	0,6300

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,250
	0,3150

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,250
	0,3150

	7
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,250
	0,3150


4. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 137
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/1 nhà)

	
	
	
	CC.12.1
	CC.12.2

	1
	Xăng vận hành xe phục vụ vận chuyển, lắp đặt, thu hồi 2,5T
	lít
	3,250
	4,290


[bookmark: _Toc199974204]XIII. Duy trì nhà vệ sinh lưu động 
1. Định mức lao động:
1.1. Nội dung công việc
a) Duy trì nhà vệ sinh lưu động, bao gồm công tác chuẩn bị, duy trì nhà vệ sinh lưu động, kết thúc ca làm việc. 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 02 công việc:
- CC.13.1: Duy trì nhà vệ sinh lưu động mooc 4 buồng.
- CC.13.2: Duy trì nhà vệ sinh lưu động nhà 1 buồng.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 138
	TT
	Hạng mục công việc
	Định biên
	Định mức (công nhóm/nhà.ca làm việc)

	
	
	
	CC.13.1
	CC.13.2

	1
	Duy trì nhà vệ sinh lưu động
	01 NC II.III
	0,250
	0,275

	
	
	02 LX III
	0,060
	0,060




2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 139
	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (ca/nhà.ca làm việc)

	
	
	
	CC.13.1
	CC.13.2

	1
	Ô tô hút phân 4,5T
	cái
	0,060
	0,060

	2
	Ô tô cấp nước 7m3
	cái
	0,060
	0,060


3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 140
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	THSD (tháng)
	Mức tiêu hao (ca/nhà.ca làm việc)

	
	
	
	
	CC.13.1
	CC.13.2

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	6
	0,370
	0,3950

	2
	Mũ bảo hộ lao động
	cái
	6
	0,370
	0,3950

	3
	Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1
	0,370
	0,3950

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1
	0,370
	0,3950

	5
	Ủng cao su
	đôi
	12
	0,185
	0,1975

	6
	Giày bảo hộ lao động
	đôi
	6
	0,185
	0,1975

	7
	Quần áo mưa
	cái
	12
	0,185
	0,1975


4. Định mức tiêu hao vật l iệu
Bảng số 141
	TT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (tính cho 01 nhà.ca làm việc)

	
	
	
	CC.13.1
	CC.13.2

	1
	Giấy vệ sinh
	cuộn
	2,000
	0,500

	2
	Thuốc sát trùng
	kg
	0,004
	0,001

	3
	Dầu thơm
	kg
	0,002
	0,0005

	3
	Nước thô
	m3
	2,000
	0,500



5. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 142
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức tiêu hao (lít/nhà.ca làm việc)

	
	
	
	CC.13.1
	CC.13.2

	1
	Dầu diesel vận hành ô tô hút phân 4,5T
	lít
	1,620
	1,620

	2
	Dầu diesel vận hành ô tô cấp nước 7m3
	lít
	1,560
	1,560





VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số 51/2025/QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2025 của UBND Thành phố về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật Nhà ở số ngày 27 tháng 11 năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 289/TTr-SXD(KTXD) ngày 08 tháng 7 năm 2025 và Văn bản số 10653/SXD-KTXD ngày 15 tháng 8 năm 2025;
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 về việc ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Hlk202282082]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 
"Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo       Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND thay bằng Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Quyết định này".
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:
"3. Việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng và không có thuế giá trị gia tăng tại Quyết định này (theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) được tổ chức thực hiện như sau:
a) Đơn giá áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức, doanh nghiệp (trường hợp tài sản bị thu hồi chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được áp dụng đơn giá đã khấu trừ thuế (VAT). 
b) Việc xác định hồ sơ đã và chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của nhà, công trình xây dựng trên đất của tổ chức, doanh nghiệp được căn cứ trên cơ sở hồ sơ, văn bản xác nhận của Thuế cơ sở thành phố Hà Nội thuộc Thuế thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Thuế cơ sở thành phố Hà Nội thuộc Thuế thành phố Hà Nội để được phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế (VAT) của các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm căn cứ áp dụng đơn giá xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định".
Điều 2. Bãi bỏ, thay thế cụm từ tại Điều 4 của Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Bãi bỏ cụm từ "Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây" thay bằng cụm từ "Chủ tịch UBND các xã, phường".
Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	
	KT. CHỦ TỊCH

	
	PHÓ CHỦ TỊCH

	
	

	
	


	
	Dương Đức Tuấn


[bookmark: _Hlk202373315]Phụ lục I
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	Stt
	LOẠI NHÀ
	Đơn giá xây dựng đã  bao gồm VAT 
(đồng/m2 sàn xây dựng) 

	1
	Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic.
	

	a
	Nhà có khu phụ
	2.655.900

	b
	Nhà không có khu phụ
	2.383.200

	2
	Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic.
	

	a
	Nhà có khu phụ
	3.140.400

	b
	Nhà không có khu phụ
	2.641.700

	3
	Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép
	

	a
	Nhà có khu phụ
	4.631.600

	b
	Nhà không có khu phụ
	3.627.000

	4
	Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp mái ngói hoặc tôn.
	6.247.400

	5
	Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.
	6.205.900

	6
	Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.
	7.134.400

	7
	Nhà cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.
	6.334.600

	8
	Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.
	6.795.800

	9
	Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.
	7.583.500

	10
	Nhà xây dạng biệt thự
	

	a
	Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép.
	7.896.700

	b
	Nhà cao từ 4 đến 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép.
	7.902.800



Ghi chú:
- Nhà 1 tầng loại có khu phụ trong đơn giá đã bao gồm bể nước và bể phốt.
- Nhà 1 tầng loại không có khu phụ trong đơn giá chưa bao gồm bể nước và bể phốt.
- Nhà 1 tầng loại 1 và loại 2 trong đơn giá chưa bao gồm trần phụ. Trường hợp có trần thì được tính thêm theo nguyên tắc giá nhà có trần bằng giá của loại nhà tương ứng tại bảng giá trên cộng với giá trần của công trình cần xác định giá (việc xác định đơn giá trần được vận dụng tương tự như nội dung xác định đơn giá vật kiến trúc theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước và Thành phố). 
- Nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự (được xác định trong cấp phép xây dựng) là loại nhà cao từ 2 đến 3 tầng và nhà cao từ 4 đến 5 tầng, có ít nhất từ 3 mặt thoáng trông ra sân, vườn trong cùng một thửa đất. Trong đơn giá chưa bao gồm chi phí xây dựng sân, vườn, tường rào; trường hợp nhà có sân, vườn, tường rào thì được tính thêm các chi phí trên vào đơn giá (việc xác định đơn giá sân, vườn, tường rào được vận dụng tương tự như nội dung xác định đơn giá vật kiến trúc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).
- Đối với nhà lợp mái lợp fibroximăng được áp dụng đơn giá tương đương như nhà lợp mái ngói hoặc mái lợp tôn.













Phụ lục II
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI NHÀ XƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	Stt
	LOẠI NHÀ
	Đơn giá xây dựng đã  bao gồm VAT 
(đồng/m2 sàn 
xây dựng) 

	1
	Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không có cầu trục.
	2.700.500

	2
	Nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không có cầu trục.
	2.858.600



	Ghi chú: Đơn giá loại nhà kho, nhà xưởng chưa bao gồm chi phí thiết bị.

	




Phụ lục III
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
(Kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	Stt
	LOẠI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	Đơn vị tính
	Đơn giá xây dựng đã  bao gồm VAT  (đồng)

	I
	Nhà tạm 
	
	

	1
	Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng  hoặc tôn, nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu
	 m2 
	2.269.700

	2
	Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu
	 
	

	a
	Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng.
	 m2 
	1.805.400

	b
	Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng.
	 m2 
	1.481.000

	c
	Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng
	 m2 
	1.437.400

	d
	Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng
	 m2 
	1.101.900

	3
	Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá
	 m2 
	495.700

	II
	Nhà bán mái
	 
	

	1
	Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn
	 m2 
	1.410.100

	2
	Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) 
	 m2 
	

	a
	Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn
	 m2 
	1.325.900

	b
	Mái giấy dầu
	 m2 
	1.134.300

	III
	Nhà sàn
	 
	

	1
	Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm
	 m2 
	1.749.600

	2
	Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm
	 m2 
	1.491.200

	3
	Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột  > 30 cm
	 m2 
	1.369.500

	4
	Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột  < 30 cm
	 m2 
	1.247.900

	5
	Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ
	 m2 
	752.200

	IV
	Quán
	 
	

	1
	Cột tre, mái lá, nền đất
	 m2 
	155.100

	2
	Cột tre, mái lá, nền láng xi măng
	 m2 
	233.200

	V
	Sân, đường
	 
	

	1
	Lát gạch đất nung đỏ 30x30
	 m2 
	294.000

	2
	Lát gạch chỉ
	 m2 
	202.700

	3
	Lát gạch bê tông xi măng
	 m2 
	232.100

	4
	Lát gạch lá dừa, gạch đất 20x20
	 m2 
	216.900

	5
	Lát gạch xi măng hoa
	 m2 
	318.300

	6
	Bê tông
	 m2 
	306.100

	7
	Đường rải cấp phối đá ong hoặc rải đá
	 m2 
	79.100

	8
	Láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp)
	 m2 
	147.000

	9
	Nền Granite
	 m2 
	367.000

	VI
	Tường rào
	 
	

	1
	Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ.
	 m2 
	707.600

	2
	Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ.
	 m2 
	1.260.000

	3
	Xây tường, kè bằng đá hộc 
	 m3 
	1.217.500

	4
	Xây tường rào gạch đá ong
	 m2 
	548.400

	5
	Hoa sắt
	 m2 
	551.500

	6
	Khung sắt góc lưới B40
	 m2 
	272.700

	7
	Dây thép gai (Bao gồm cả cọc)
	 m2 
	132.800

	VII
	Mái vẩy
	 
	

	1
	Tấm nhựa hoặc fibrôximăng (bao gồm hệ khung thép đỡ)
	 m2 
	290.900

	2
	Ngói hoặc tôn (bao gồm hệ khung thép đỡ)
	 m2 
	463.300

	VIII
	Các công trình khác
	  
	

	1
	Gác xép bê tông
	 m2 
	996.500

	2
	Gác xép gỗ
	 m2 
	480.500

	3
	Bể nước
	 m3 
	3.077.600

	4
	Bể phốt
	 m3 
	3.617.900

	5
	Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá
	 m sâu 
	1.158.700

	6
	Giếng khoan sâu ≤ 25m
	giếng
	2.834.300

	7
	Giếng khoan sâu > 25m
	giếng
	3.604.700

	8
	Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT
	 md 
	652.800

	IX
	Cây hương
	 cây 
	1.726.300

	X
	Di chuyển mộ
	 
	

	1
	Mộ đất (Đơn giá đã bao gồm: Công đào, khiêng chuyển, hạ, chôn đắp mộ, kích thước hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m).
	 ngôi  
	5.492.200

	2
	Mộ xây
	 
	

	2.1
	Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m).
	ngôi
	12.240.400

	2.2
	Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m).
	ngôi
	14.849.700

	2.3
	Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m).
	ngôi
	6.607.300



	Ghi chú:

	1. Giá xây dựng nhà tạm chưa bao gồm bể nước, bể phốt.

	2. Đơn giá di chuyển mộ được áp dụng cụ thể như sau:

	2.1. Đối với những mộ có kích thước trong khoảng nhỏ hơn kích thước (hoặc khối tích) quy định tại điểm 2.3 mục X nêu trên được vận dụng đơn giá di chuyển mộ quy định tại điểm 2.3 mục X.

	2.2. Đối với những mộ có kích thước nhỏ hơn kích thước quy định tại điểm 2.1, 2.2 mục X nhưng lớn hơn kích thước (hoặc khối tích) tại điểm 2.3 mục X nêu trên được vận dụng đơn giá di chuyển mộ quy định tại điểm 2.1, 2.2 mục X (tùy thuộc từng vật liệu hoàn thiện mộ).

	2.3. Các trường hợp khác như kích thước lớn hơn hoặc những mộ có kiến trúc đặc thù thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

	3. Đơn giá bể nước là đơn giá xây mới đối với các loại bể nước sinh hoạt thông thường, sử dụng tại các hộ gia đình, có đáy và nắp bể được đổ bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 220 (dạng bể kín).

	4. Đơn giá xây dựng tường rào là đơn giá xây dựng mới đối với các loại tường rào có kết cấu xây cao 2m, móng xây gạch, có bổ trụ.

	5. Đối với các đơn giá không có trong bảng giá công bố kèm theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 38/2025/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.




ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA NAM

	ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CỬA NAM

Số: 02/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửa Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 16 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
[bookmark: _Hlk200856010]Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20 tháng 01 năm 2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-TTCP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp;
Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tại Tờ trình số 29/TTr-VP ngày 15 tháng 8 năm 2025 về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam;
Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam.
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam (sau đây viết tắt là Văn phòng HĐND và UBND) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân phường), tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau:
a) Lĩnh vực Văn phòng, gồm: Chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; tham mưu hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân; công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường; thực hiện công tác quản trị nội bộ của Văn phòng;
b) Lĩnh vực Tư pháp, gồm: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật;
c) Lĩnh vực Đối ngoại: Công tác đối ngoại trên địa bàn phường;
d) Trực tiếp quản lý Điểm phục vụ hành chính công.
2. Văn phòng HĐND và UBND có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp.
[bookmark: _Hlk200476817]Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Văn phòng
[bookmark: _Hlk200856327]1. Trình Ủy ban nhân dân phường
a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường (nếu có), dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân phường liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân phường;
b) Dự thảo kế hoạch phát triển lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực trên địa bàn phường trong phạm vi quản lý của Văn phòng;
c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: dự thảo quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo phân công.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
4. Giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận và các loại giấy tờ có giá trị tương đương thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Văn phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân phường.
5. Giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng.
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân phường và sở quản lý lĩnh vực.
8. Kiểm tra theo lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân phường.
9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, ngạch công chức và xếp ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân phường.
10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân phường giao theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu tổng hợp, tổ chức cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường
1. Tham mưu, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường ban hành: 
a) Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân phường; 
b) Quyết định phân công công tác Thường trực Hội đồng nhân dân phường. 
2. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. 
3. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân phường; bảo đảm việc thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân phường; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường trong hoạt động phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước.
4. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân phường xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân phường; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân phường; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân phường. 
5. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân phường xây dựng báo cáo công tác; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các văn bản, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình giữa 02 kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường. 
6. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát. 
7. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân. 
8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân phường tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.
9. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. 
10. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân phường thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
11. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân phường. 
12. Được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường hoạt động theo quy định. 
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường giao theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
1. Phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân phường
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân phường; 
b) Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo; 
c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường. 
2. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp; 
b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường. Đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân phường; 
c) Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp; 
d) Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước cơ quan Ủy ban nhân dân phường. 
3. Tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):
a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục, soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân phường; gửi lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân phường; thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường. Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, Văn phòng HĐND và UBND chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình; 
b) Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; 
c) Đối với những văn bản khác (văn bản đến): Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý công việc theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của văn bản; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan.
4. Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.
5. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin
a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;
b) Quản lý và vận hành mạng máy tính của Ủy ban nhân dân phường; bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin điều hành, chỉ đạo điện tử của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
6. Thực hiện công tác quản trị nội bộ
a) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc;
b) Tổ chức công tác hậu cần, lễ tân phục vụ các hoạt động chung.
7. Thực hiện nhiệm vụ kế toán theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực Tư pháp
1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tư pháp theo quy định pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý công tác xây dựng pháp luật tại phường theo quy định pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tham gia xây dựng nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân phường xây dựng;
b) Có ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân phường; thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân phường trình, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân phường.
4. Về tổ chức thi hành pháp luật
a) Giúp Ủy ban nhân dân phường theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra về công tác: kiểm tra rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật;
b) Giúp Ủy ban nhân dân phường theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo, cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương theo quy định pháp luật;
c) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật nếu cần thiết; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) hoặc theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao; tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường về việc xử lý kết quả theo dõi việc thi hành pháp luật và kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố;
d) Tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường;
đ) Giúp Ủy ban nhân dân phường tự kiểm tra văn bản khi được phân công; là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân phường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra văn bản theo quy định pháp luật;
e) Tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, đôn đốc công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại phường; giúp Ủy ban nhân dân phường xây dựng và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch hệ thống hóa theo quy định pháp luật; tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực;
g) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân phường ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;
h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường theo dõi, đôn đốc việc triển khai công tác truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương phường chủ trì soạn thảo theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, khen thưởng việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định pháp luật;
[bookmark: diem_i_5_13]i) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức các hoạt động truyền thông công tác hòa giải ở cơ sở, gương hòa giải viên giỏi, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác này; hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức xây dựng mô hình hiệu quả về hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố; xem xét, quyết định hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải theo quy định pháp luật;
k) Xây dựng, tập huấn, quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở theo quy định pháp luật.
[bookmark: khoan_6_13]5. Về hành chính tư pháp
a) Giúp Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra về công tác: hộ tịch, nuôi con nuôi tại địa phương theo quy định pháp luật;
b) Giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện đăng ký hộ tịch, giải quyết nuôi con nuôi trong nước theo quy định pháp luật; đề nghị Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch, nội dung đăng ký hộ tịch được cấp, đăng ký trái với quy định pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);
c) Giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch theo quy định pháp luật;
d) Giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, Sổ đăng ký nuôi con nuôi, biểu mẫu hộ tịch, biểu mẫu nuôi con nuôi; lưu trữ Sổ hộ tịch, Sổ đăng ký nuôi con nuôi, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.
[bookmark: khoan_7_13]6. Về bổ trợ tư pháp
a) Giúp Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra về công tác: chứng thực, trợ giúp pháp lý tại địa phương theo quy định pháp luật;
b) Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực, chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực chữ ký (bao gồm cả chữ ký người dịch) và chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường theo quy định pháp luật;
c) Giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý, sử dụng Sổ chứng thực; lưu trữ Sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực theo quy định pháp luật;
d) Giúp Ủy ban nhân dân phường kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật và lập danh sách cộng tác viên dịch thuật, báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường niêm yết công khai danh sách cộng tác viên dịch thuật đã được phê duyệt tại trụ sở của Ủy ban nhân dân phường;
đ) Giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân.
7. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Đề xuất Ủy ban nhân dân phường kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
b) Giúp Ủy ban nhân dân phường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định pháp luật;
c) Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
8. Về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:
a) Giúp Ủy ban nhân dân phường niêm yết các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự; xác minh điều kiện thi hành án dân sự của người phải thi hành án tại địa phương;
b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường về việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định pháp luật;
c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường về việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường nghiêm chỉnh thi hành án hành chính; chỉ đạo việc thi hành án hành chính đối với các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan thi hành án dân sự Thành phố về tình hình, kết quả thi hành án hành chính của địa phương.
9. Giúp Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức thuộc Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực Thanh tra
Văn phòng HĐND và UBND có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Về công tác tiếp công dân
a) Phân công người tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường;
b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định;
c) Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định;
d) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại phường; báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
e) Trường hợp vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn thì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý.
g) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong việc phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.
2. Về công tác giải quyết khiếu nại
a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao cơ quan chuyên môn xem xét việc thụ lý khiếu nại;
b) Phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra thông báo thụ lý trong trường hợp đủ điều kiện hoặc thông báo về việc không thụ lý và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện;
c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong việc theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có hiệu lực pháp luật.
3. Về công tác giải quyết tố cáo
a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo, điều kiện thụ lý tố cáo;
b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định thụ lý tố cáo trong trường hợp đủ điều kiện hoặc thông báo lý do không thụ lý trong trường hợp không đủ điều kiện;
c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo kết luận nội dung tố cáo; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
4. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực Đối ngoại
1. Tham mưu việc phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế; triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại theo phân cấp, ủy quyền, phân định thẩm quyền (nếu có), theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn về chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Tham mưu việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại theo quy định pháp luật.
3. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác về đối ngoại do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân công.
Điều 8. Tổ chức và biên chế
1. Tổ chức
a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và lao động hợp đồng. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân phường, Chánh Văn phòng ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện;
b) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.
Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân công hoặc ủy quyền; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Chánh Văn phòng phải chủ động làm việc với Trưởng phòng chuyên môn có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tổ chức, hoạt động của Văn phòng; báo cáo công tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
c) Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Văn phòng;
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế
a) Biên chế công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định theo quy định của pháp luật.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với phòng Văn hóa – Xã hội phường xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2025.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; Thủ trưởng các phòng chuyên môn; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc Hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định;
Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi Bộ Khoa học và Công nghệ;Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về phân cấp, phân định thẩm quyền trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Số 753/QĐ- BKHCN ngày 29 tháng năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Số 1442/QĐ- BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 2025; Số 1446/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 nắm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 nắm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2940/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội giải quyết 19 thủ tục hành chính cụ thể:
15 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2026.
Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                            CHỦ TỊCH


                                                                                          Trần Sỹ Thanh
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
ỦY QUYỀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CHO GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Phương án đề nghị ủy quyền
	Văn bản Quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền

	I
	LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG (15 THỦ TỤC)
	

	
1
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 48 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
2
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 49 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
3
	Thủ tục chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký khi nhận được đề nghị không tiếp tục thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động đã được chứng nhận đăng ký của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 50 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
4
	
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 51 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
5
	
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 51 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
6
	
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 51 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
7
	
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 52 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
8
	Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 52 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
9
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 52 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
10
	
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 53 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	11
	Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục
	Điều 53 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
12
	
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 53 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
13
	
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 54 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
14
	
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 54 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
15
	
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 54 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	II
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( 04 THỦ TỤC)
	

	
1
	Thủ tục Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 62 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
2
	Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 14 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
3
	
Thủ tục Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 63 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025

	
4
	Thủ tục Đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 64 Nghị định số 133/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 4416/QĐ-UBND
	      Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 
giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm  2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định;
Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về phân cấp, phân định thẩm quyền trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2025 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Số 1442/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 2025 và số 1446/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2940/TTr-   SKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc giải quyết 109 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) cụ thể:
08 thủ tục lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013, và Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 100 thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và In ternet; Tần số và vô tuyến điện; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; An toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định; 01 thủ tục lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027. 
Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm
trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình, kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội và các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	






	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trương Việt Dũng
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Phụ lục13                  CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                                               


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
ỦY QUYỀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4416/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Phương án đề nghị ủy quyền
	Văn bản Quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền13                  CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 184+185/Ngày 10-7-2024                                               

13                  CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 184+185/Ngày 10-7-2024                                               

13                  CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 184+185/Ngày 10-7-2024                                               



	I
	LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET (24 thủ tục hành chính)
	

	1
	Thủ tục Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/202513                  CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 184+185/Ngày 10-7-2024                                               




	2
	Thủ tục Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	3
	Thủ tục Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	                   CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                   13                          







Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	4
	Thủ tục Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất)) khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	5
	Thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 20 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	6
	Thủ tục Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 21 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	7
	Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	8
	Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	9
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	10
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025                   CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                   73                          



	11
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	12
	Thủ tục Dửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	13
	Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/202574                      CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                                               



	14
	Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất).
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	15
	Thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	16
	Thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất).
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	17
	Thủ tục Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	18
	Thủ tục Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	19
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 22 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	20
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 23 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	21
	Thủ tục Gia hạn chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 24 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	22
	Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 25 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	23
	Thủ tục Phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	24
	Thủ tục Hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	II
	LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (20 thủ tục hành chính)
	

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 28 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	2
	Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 28 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	3
	Thủ tục Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 28 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	4
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 28 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	6
	Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 29 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	7
	Thủ tục Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 29 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	8
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 29 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	9
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế).  
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 30 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	10
	Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế).
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 30 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	11
	Thủ tục Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế).
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	12
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế).
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 30 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	13
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 31 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	14
	Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 31 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	15
	Thủ tục Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 31 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	16
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 31 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	17
	Thủ tục Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 32 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	18
	Thủ tục Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 32 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	19
	Thủ tục Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 33 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	20
	Thủ tục Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 33 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	III
	LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ( 19 THỦ TỤC)
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	1
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 39 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	1
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	
Điều 39 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	2
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 39 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	3
	Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 39 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	4
	Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 5 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	5
	Thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	6
	Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 40 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	7
	Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 7 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	8
	Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 8 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	9
	Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	10
	Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 44 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	11
	Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 44 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	12
	Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 44 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	13
	Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Khoản 3 Điều 43 
Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	14
	Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 36 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	15
	Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 10 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	16
	Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 42 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	17
	Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	                   CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                   83                          


Điều 37 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	18
	Thủ tục ra Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 9 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	19
	Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 41 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	IV
	LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN  ( 03 thủ tục hành chính)
	

	


1
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 45 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025


	


2
	Thủ tục Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn trong sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị phát tia X trong phân tích nhiễu xạ tia X, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 46 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	

3
	Thủ tục Khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 47 Nghị định số
133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	V
	LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG ( 20 THỦ TỤC)
	

	1
	Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 4 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	2
	Thủ tục điều chỉnh quyết định chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 5 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	3
	Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 6 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	4
	Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 7 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	5
	Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại thẻ kiểm định viên đo lường
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 8 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	6
	Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 9 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	7
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 10 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	8
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	9
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn. 
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
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	10
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	11
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	12
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	13
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	14
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	                   CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 361+362/Ngày 28-8-2025                   87                          


Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	15
	Thủ tục cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	16
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	17
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	18
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
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Điều 11 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	19
	Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 12 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	20
	Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo.
	Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 12 Thông tư 07/2025/TT-BKHCN ngày 20/6/2025

	VI
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (23 THỦ TỤC)
	

	1
	Thủ tục Chấp thuận chuyển giao công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 11 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025


	2
	Thủ tục Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 12 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	3
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	4
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 59 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	5
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 59 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	6
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 60 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	7
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 60 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	8
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	9
	Thủ tục Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 61 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	10
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 65 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	11
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 67 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	12
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 69 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	13
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
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	14
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Điều 73 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

	15
	Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	16
	Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	17
	Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	18
	Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	19
	Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư, nghiên cứu
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

	20
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	21
	Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	22
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm Quốc gia, trọng điểm, chủ lực
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

	23
	Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ
	Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	

	Số: 4418/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025



[bookmark: _GoBack]QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 6 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 
số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Kết luận kiểm tra số 79/KL-KTrVB ngày 03 tháng 10 năm 2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 323/TTr-SXD(CP) ngày 16 tháng 8 năm 2025 về việc dự thảo Quyết định bãi bỏ điểm b, khoản 5, Điều 6 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 6 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Dương Đức Tuấn
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